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1. Về đạo đức và khoa học: khái niệm, mối
quan hệ

C.Mác đã chỉ ra rằng, với tư cách là một hình thái
ý thức xã hội, đạo đức phản ánh tồn tại xã hội và cũng
thay đổi cùng với sự thay đổi của tồn tại xã hội.

Ý thức khoa học là hệ thống tri thức phản ánh bản
chất, quy luật của các hiện tượng trong tự nhiên, xã
hội và tư duy. 

Là những hình thái ý thức xã hội, đạo đức và khoa
học đều nảy sinh và bị quy định bởi những điều kiện
của phương thức sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử
cụ thể, đồng thời có mối liên hệ biện chứng, tác động
qua lại trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội.
Trong quá trình này, cùng với sự hình thành các tri
thức khoa học phản ánh những quy luật của thế giới
khách quan, con người cũng đặt ra yêu cầu cần phải
tồn tại và ứng xử thế nào cho phù hợp với các quy luật
khách quan đó.   

Sự thống nhất giữa đạo đức và khoa học là ở chỗ,
cả đạo đức và khoa học đều hướng tới phục vụ con
người, đều hướng tới mục đích là tạo dựng một cuộc
sống hạnh phúc cho con người(3). Hoạt động khoa học
về bản chất là có tính hướng thiện. Các tri thức khoa
học hình thành từ những nhu cầu trực tiếp của thực
tiễn và quay lại phục vụ thực tiễn, phục vụ cho hoạt
động cải tạo tự nhiên và xã hội, giúp con người thoát
khỏi nghèo nàn, lạc hậu, giúp phòng chống thiên tai,
dịch bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mục

đích đó gắn với nguồn gốc ra đời và bản chất của
khoa học. Nó chỉ bị biến dạng, bị “tha hóa” trong
những điều kiện lịch sử cụ thể của chế độ tư hữu,
nhất là chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa
về tư liệu sản xuất.  

Một hệ giá trị đạo đức tiến bộ đóng vai trò lớn lao
trong việc định hướng sự phát triển của khoa học,
hướng khoa học tới những mục đích tốt đẹp, nhằm
nâng cao đời sống, tạo dựng hạnh phúc cho con người
và hạn chế những tác động tiêu cực của khoa học.
Định hướng đạo đức giúp khoa học tránh được xu
hướng phục vụ cho những mục đích xấu hoặc chỉ phục
vụ cho những lợi ích cá nhân mà đi ngược lại những
lợi ích chung của nhân loại. Đồng thời, các chuẩn mực
đạo đức trước hết cũng cần phải xây dựng trên cơ sở
các chân lý khách quan, vì cái thiện trước hết phải
chứa đựng tính đúng đắn. Các tri thức khoa học, nhất
là khoa học xã hội, có ý nghĩa tích cực trong việc tạo
lập các chuẩn mực đạo đức và dẫn dắt hành vi của con
người. Nó đòi hỏi các hành vi đạo đức phải phù hợp
với các quy luật khách quan mà khoa học vạch ra. Nói
cách khác, chân lý khoa học là cơ sở chủ yếu cho việc
tạo lập các tiêu chuẩn đạo đức. 

2. Đạo đức của khoa học trong chủ nghĩa tư bản
Như vậy, là những hình thái ý thức xã hội, đạo đức

và khoa học có quan hệ biện chứng, tác động qua lại
lẫn nhau. Đồng thời quan hệ đạo đức - khoa học cũng
nằm trong sự chi phối, tác động với tồn tại xã hội và
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các hình thái ý thức xã hội khác. Tri thức khoa học
đúng đắn là cơ sở để hình thành những giá trị đạo đức.
Những chuẩn mực đạo đức tiến bộ phải bao chứa
trong nó các chân lý khách quan, phải được xây dựng
trên cơ sở các quy luật của tự nhiên và xã hội. 

Như C.Mác khẳng định, mọi hoạt động của con
người, trong đó có hoạt động khoa học, chỉ hợp đạo
đức khi nó phù hợp hay ít nhất là không mâu thuẫn
với lợi ích chung. Mục đích của khoa học và đạo đức
chỉ thống nhất khi những phát minh và ứng dụng của
khoa học đem lại những lợi ích chung cho nhân loại.
Theo C.Mác: “Nếu như lợi ích đúng đắn là nguyên tắc
của toàn bộ đạo đức thì do đó cần ra sức làm cho lợi
ích riêng của con người cá biệt phù hợp với lợi ích của
toàn thể loài người”(4). 

Lịch sử xã hội cho thấy, trong chế độ tư hữu, nhất
là tư hữu tư bản chủ nghĩa, những thành tựu khoa
học và những giá trị đạo đức ngày càng xung đột gay
gắt với nhau. Trong thời của C.Mác, những tiến bộ
của khoa học kỹ thuật chỉ hướng tới phục vụ cho lợi
ích của giai cấp tư sản, chỉ để chiếm đoạt nhiều hơn
giá trị thặng dư của lao động. C.Mác đã chỉ ra rằng,
người công nhân không hề được hưởng lợi ích gì từ
những tiến bộ đó. Trái lại, kỹ thuật càng tiến bộ càng
làm người công nhân bị bần cùng hóa, bị trói buộc
vào máy móc, càng làm lao động của họ lệ thuộc vào
tư bản. 

Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, như C. Mác
chỉ rõ, đã “tách khoa học, với tư cách là một tiềm lực
sản xuất độc lập, ra khỏi lao động và bắt khoa học
phục vụ cho tư bản”(5), làm cho lao động của con
người bị tha hóa, hệ lụy là sản phẩm của sự phân công
lao động trở thành lực lượng “đứng đối lập với công
nhân như là sở hữu của người khác và là một lực
lượng thống trị họ”(6). Ở đó, lao động cật lực của bộ
phận này đẩy bộ phận còn lại vào tình trạng thất
nghiệp, vào đội quân công nghiệp dự bị. Người công
nhân càng lao động nhiều bao nhiêu thì họ càng nghèo
khổ và kiệt quệ đi bấy nhiêu. Trong xã hội đó, máy
móc hiện đại không chỉ sản xuất ra hàng hóa, mà còn
sản xuất ra sự bần cùng và nhân khẩu thừa nữa. 

Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, do chạy
theo lợi ích cá nhân, những thành tựu khoa học cũng
đã được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận cho các tập
đoàn tư bản, để thống trị và nô dịch hóa các nước
thuộc địa bất chấp những hậu quả nghiêm trọng gây

ra cho nhân loại tiến bộ, như gia tăng chênh lệch và
bất bình đẳng xã hội, hủy hoại môi trường tự nhiên,
chiến tranh, sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Như vậy, trong chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, sự
độc chiếm và khai thác khoa học vào mục đích sản
xuất giá trị thặng dư đã dẫn đến sự xung đột gay gắt
giữa đạo đức và khoa học, thành thử “những thắng lợi
của kỹ thuật dường như đã được mua bằng cái giá của
sự suy đồi về mặt tinh thần. Dường như loài người
càng chinh phục được thiên nhiên nhiều hơn, thì con
người lại càng trở thành nô lệ của những người khác
hoặc nô lệ cho sự đê tiện của chính mình”(7). 

3. Đạo đức của khoa học trong bối cảnh Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư

Trong giai đoạn hiện nay, tri thức khoa học ngày
càng có vai trò quan trọng và trở thành nền tảng, cơ
sở cho cách mạng công nghiệp. Tri thức khoa học
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, không đứng
bên cạnh mà thâm nhập vào mọi giai đoạn và vật hóa
vào mọi yếu tố của quá trình sản xuất. Sự phát triển
mạnh mẽ của các tri thức khoa học đã tạo ra sự thay
đổi hết sức nhanh chóng của công nghệ, kỹ thuật và
sản xuất. Cuộc CMCN 4.0 đã làm thay đổi mọi mặt
của đời sống xã hội, tạo ra những bước chuyển mình
chưa từng có nhưng cũng đặt ra những vấn đề lớn về
tương lai của nhân loại, trong đó có vấn đề đạo đức
của khoa học.

Sự phát triển của công nghệ sinh học hiện đại cho
phép can thiệp sâu vào cấu trúc bản đồ gen người.
Người ta có thể chỉnh sửa gen chủng hệ, làm thay đổi
các yếu tố di truyền sinh học và tạo ra các thế hệ sau
như ý muốn từ màu da, màu tóc thậm chí cả trí thông
minh. ADN có thể được chỉnh sửa ngay từ tế bào sinh
sản để tạo ra những đứa trẻ hoàn hảo không khiếm
khuyết. Tác động tích cực của công nghệ này là nâng
cao sức khỏe và tuổi thọ, loại bỏ các bệnh di truyền
và khống chế được các bệnh hiểm nghèo, nhưng nó
cũng đặt ra câu hỏi lớn về khả năng xuất hiện một
chủng hệ người mới với những đặc tính của một sản
phẩm sinh học hoàn toàn xa lạ với phẩm cách nhân
loại. Việc kết hợp với công nghệ sinh sản vô tính sẽ
làm tăng thêm bất bình đẳng xã hội khi không phải ai
cũng có điều kiện để được hưởng những tiến bộ của
sinh học. Nó làm cho ngay cả những năng lực tự nhiên
bẩm sinh giờ cũng không còn là “tự nhiên” nữa. Sự
bất bình đẳng này có thể ngày càng tăng lên và hiện
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diện trong mọi thứ, vượt lên cả những giới hạn trước
đây, tạo ra sự khác biệt ngày càng lớn giữa các giai
tầng, các thế hệ. Sinh sản vô tính còn đặt ra những vấn
đề về đạo đức khác nữa ở chỗ làm thay đổi sâu sắc
tính chất của quan hệ gia đình truyền thống khi biến
những đứa trẻ thành hàng hóa được tạo ra theo đơn
đặt hàng, mà người mua là các bậc cha, mẹ.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo cũng
đặt nhân loại trước những ngờ vực về tương lai, ở đó
con người trở nên lệ thuộc vào máy móc và mất đi cá
tính của chủ thể tự do. Cấy ghép trí tuệ nhân tạo vào
cơ thể khiến con người trở thành các sinh vật thụ động
không còn tự do lựa chọn. Sự ưu việt của trí tuệ nhân
tạo với khả năng phán đoán và tư vấn chính xác làm
trí tuệ con người ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân
tạo. Vấn đề tự do ý chí của con người được đặt ra khi
con người buông bỏ cá tính đa dạng để hành động theo
một quy trình tương tự máy móc. Sự phát triển của trí
tuệ nhân tạo còn dẫn đến khả năng các trí tuệ nhân tạo
cao cấp hình thành năng lực tự ý thức về bản thân, về
vị trí, vai trò của nó. Cùng với năng lực tự nâng cấp,
tự hoàn thiện, con người sẽ mất khả năng kiểm soát,
thậm chí đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt khi trí tuệ
nhân tạo ý thức được các nguy cơ đe dọa sự tồn tại
của mình.

Sự lệ thuộc ngày càng nhiều hơn của con người
vào trí tuệ nhân tạo cùng với việc con người dễ dàng
tiếp cận các phương tiện giải trí có thể làm thay đổi
cấu trúc nhân cách, làm mất đi những phẩm chất đạo
đức bền vững của con người, như: lòng khoan dung,
sự cao thượng, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm... Những
phẩm chất này không thể có ở trí tuệ nhân tạo, vì
chúng được hình thành một cách lâu dài gắn với hoạt
động thực tiễn, giao tiếp xã hội và sự tự ý thức của con
người về hành động của bản thân. Việc tìm kiếm
những nhu cầu giải trí cũng như các nhu cầu khác
trong thế giới ảo và các công cụ như rô - bốt có thể
dẫn đến việc một bộ phận không nhỏ thoát ly đời sống
hiện thực, giảm giao tiếp xã hội trực tiếp. Trong điều
kiện thế giới kết nối, khi hoạt động giao tiếp xã hội
trực tiếp trở nên hạn chế, những phẩm chất đó có lẽ sẽ
dần mất đi và bị thay thế bằng lối sống hưởng thụ, vô
cảm, vị kỷ trong xu thế của “xã hội tiêu thụ”. 

Trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ
phát triển mạnh mẽ như hiện nay, có thể nói, sự xung
đột giữa đạo đức và khoa học đã bắt đầu lên đến đỉnh

điểm. Hoàn toàn có cơ sở cho rằng, mỗi bước phát
triển của khoa học hiện nay đều đặt ra những hoài nghi
về tương lai nhân loại, hoặc sẽ phải đánh đổi bằng sự
băng hoại của những giá trị đạo đức. Tuy nhiên, tiến
bộ đạo đức và tiến bộ khoa học không phải lúc nào
cũng xung đột với nhau. Không phải những tiến bộ
của khoa học lúc nào cũng phải trả giá bằng những
suy thoái trong đời sống đạo đức. Sự đối lập đó thực
chất chỉ tồn tại trong khuôn khổ của chế độ tư hữu và
ngày càng gay gắt trong chủ nghĩa tư bản.

Là những hình thái ý thức xã hội, đạo đức và khoa
học nằm trong mối quan hệ biện chứng với tồn tại xã
hội và tác động qua lại với các hình thái ý thức xã hội
khác. Do đó, không thể lý giải về đạo đức và khoa học
nếu không đặt trong sự tác động với các hình thái ý
thức xã hội đó, đặc biệt là ý thức chính trị. 

Mọi phát minh khoa học, ở những mức độ nhất
định, luôn hàm chứa những hệ quả đạo đức dưới dạng
khả năng. Khả năng có thể trở thành hiện thực, nhưng
có thể trở thành hiện thực này hay hiện thực khác tùy
thuộc vào từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Một luồng
điện luôn chứa đựng khả năng gây ra sức phá hoại,
nhưng cũng có thể phục vụ tốt cho đời sống khi ta đã
làm chủ, đã kiểm soát được nó. Đó là sự khác nhau
giữa “sức mạnh phá hoại của điện trong những tia
chớp của giông tố với luồng điện đã chế ngự được
trong điện báo và trong đèn điện; là sự khác nhau giữa
ngọn lửa của đám cháy với ngọn lửa phục vụ cho con
người”(8). Việc tìm ra nguồn năng lượng cực mạnh
được giải phóng từ phân tách hạt nhân nguyên tử cũng
vậy, có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hủy diệt
hàng loạt, nhưng cũng có thể được ứng dụng để sản
xuất ra điện hạt nhân phục vụ đời sống. Đối với những
thành tựu của khoa học, việc nó phục vụ cho những
lợi ích vị kỷ của tư bản hay phục vụ cho những lý
tưởng tốt đẹp chủ yếu nằm ở việc chúng ta có cơ chế
kiểm soát và định hướng chúng hay không. Điều kiện,
hoàn cảnh quyết định nhất ở đây có thể nói là bản chất
của chế độ chính trị. Trong chế độ chính trị này thì
những thành tựu khoa học được xã hội hóa để phục
vụ lợi ích chính đáng của đa số, còn trong chế độ chính
trị khác thì lại bị chiếm dụng để đem lại lợi ích cho
thiểu số.

4. Đạo đức và khoa học trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ
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nghĩa xã hội. Đây là thời kỳ hết sức khó khăn, phức
tạp và lâu dài. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ
nghĩa xã hội, hướng tới “dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh” thì hoạt động nghiên cứu
và ứng dụng khoa học cần được coi là quốc sách hàng
đầu, có vai trò quyết định nhất trong phát triển lực
lượng sản xuất hiện đại. Nghiên cứu và ứng dụng khoa
học - công nghệ là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh
cuộc CMCN 4.0 trên thế giới phát triển hết sức mạnh
mẽ, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.  

Quan điểm Mác-xít khẳng định tính lịch sử - cụ
thể của các chuẩn mực đạo đức và phủ nhận việc tuyệt
đối hóa đạo đức như những chân lý vĩnh cửu của nhân
loại. Việc đánh giá những nghiên cứu khoa học nào
và sự ứng dụng của chúng vào mục đích nào là hợp
đạo đức cần phải đứng trên lập trường của giai cấp
công nhân. V.I.Lênin đã khẳng định: “Chúng ta nói
rằng đạo đức của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào
lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản.
Luân lý của chúng ta là từ những lợi ích của cuộc đấu
tranh giai cấp của giai cấp vô sản mà ra”(9). Như vậy,
trong giai đoạn hiện nay, đạo đức cần được hiểu là
những nguyên tắc của quan hệ người - người và những
hoạt động phù hợp với lợi ích của giai cấp công nhân,
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự tiến bộ
của những giá trị đạo đức cần được xét ở sự biến đổi
của hệ giá trị cũ theo hướng phù hợp với những mục
tiêu và lợi ích của sự nghiệp cách mạng. Đối với
những người cộng sản, đạo đức nằm trong “cuộc đấu
tranh tự giác của quần chúng chống bọn bóc lột”(10).
Đạo đức phải là cái “giúp xã hội loài người tiến lên
cao hơn, thoát khỏi ách bóc lột lao động”(11).

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ
trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đã và sẽ tiếp tục tác
động mạnh mẽ đến những chuẩn mực đạo đức của xã
hội đương đại, dẫn đến tái cấu trúc hệ giá trị đạo đức.
Trước những tác động đó, hệ giá trị đạo đức mới cần
được tái cấu trúc và xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát
triển, thống nhất giữa những giá trị cũ và những giá
trị mới, giữa tính cá nhân và tính cộng đồng, giữa tính
dân tộc và tính quốc tế. Giữa bối cảnh chung của thời
kỳ quá độ, của cách mạng công nghiệp và hội nhập
quốc tế, vấn đề đạo đức của khoa học đã, đang và sẽ
chịu những tác động phức tạp, đa chiều đến từ bản
chất và xu hướng vận động của những yếu tố khác
nhau. Những tác động này làm những thành tựu khoa

học luôn chứa đựng khả năng đưa đến cả những tác
động tích cực lẫn tiêu cực. Trong bối cảnh đó, rất nhiều
vấn đề liên quan đến đạo đức của khoa học cần phải
đặt ra và xử lý một cách nghiêm túc, thấu đáo. Để khoa
học phục vụ cho lợi ích chung và thúc đẩy những tiến
bộ đạo đức thì phải giải quyết hàng loạt những vấn đề
thực tiễn, như cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và
thường xuyên đổi mới cơ chế quản lý đối với hoạt
động nghiên cứu và ứng dụng khoa học để vừa không
hạn chế tự do sáng tạo, vừa kiểm soát những tác động
tiêu cực; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ tiêu chuẩn
đạo đức trong nghiên cứu khoa học; nắm bắt, nhận
diện và dự báo những thành tựu khoa học và tác động
của nó để kịp thời đưa ra các chính sách điều chỉnh
hợp lý, kịp thời... Việc giải quyết những vấn đề như
thế luôn phải căn cứ vào những điều kiện cụ thể,
nhưng yêu cầu trước hết là phải thấm nhuần và dựa
trên những quan điểm mang tính phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác.  

Tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển
mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn
đề đạo đức của khoa học nổi lên trở thành vấn đề có
tính cấp thiết, được hầu hết các quốc gia phát triển
quan tâm. Nhận thức vấn đề đó về mặt lý luận và giải
quyết đúng đắn trên thực tế là nhân tố quyết định thúc
đẩy sự tiến bộ của cả đạo đức và khoa học, góp phần
vào mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta./.
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